KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ
[bookmark: _Hlk227221532](Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 04/5 – 22/5/2026)
Nhánh 1: Quê hương yêu quý
Nhánh 2: Đất nước diệu kỳ
Nhánh 3: Bác Hồ kính yêu
I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT10: Trẻ biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau.
- HĐ ăn trưa.
MT11: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.
- HĐ vệ sinh, mọi lúc, mọi nơi.
MT14: Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Uống nước đã đun sôi...
- HĐ ăn trưa.
MT17: Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (Hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi…) khi được nhắc nhở.
MT18: Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: Không leo trèo bàn ghế lan can, không nghịch các vật sắc nhọn, không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.
- Cách xử lý khi bị bạn cô lập.      
b. Phát triển vận động
MT1: Trẻ thực hiện được đầy đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.
MT2:Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
- Tung và bắt bóng với cô  
MT4: Trẻ phối hợp được tay - mắt trong vận động
- Đập – bắt bóng với cô
MT5: Thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp
- Bò chui dưới cổng. Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng. 
2. Phất triển nhận thức
a. Khám phá khoa học
MT19: Trẻ quan tâm hứng thú với các sự vật hiện tượng gần gũi như chăm chú quan sát sự vật hiện tượng, hay đặt câu hỏi về đối tượng.
- Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh của Hà Nội.
MT20: Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, sờ, ngửi, nếm.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
MT21: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. 
- HĐTN: Điều kì diệu của nam châm.
MT22: Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
- Xem sách. Tranh ảnh và trò chuyện.
MT25: Trẻ mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
- Làm một số thí nghiệm chìm nổi.
b. Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán
MT34: Trẻ so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn, nhỏ hơn; dài hơn, ngắn hơn; cao hơn, thấp hơn; bằng nhau 
- Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều rộng của hai đối tượng. Sử dụng đúng từ rộng hơn - hẹp hơn
- Ôn so sánh chiều dài của hai đối tượng
MT35: Trẻ nhận dạng và gọi tên các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
- Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật.
c. Khám phá xã hội
MT42: Trẻ biết kể tên một số lễ hội trong trường mầm non và tại địa phương qua trò chuyện, tranh ảnh.
- Trò chuyện về Bác Hồ với các cháu thiếu niên
MT43: Trẻ biết cờ tổ quốc, tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương.
- Trò chuyện về một số địa danh nổi bật, một số nông sản của xã Yên Hòa.
3. Phát triển ngôn ngữ.
a. Nghe và hiểu lời nói
MT44: Trẻ thực hiện đươc các yêu cầu đơn giản.
- HĐ mọi lúc, mọi nơi.
MT45: Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi, quần áo, đồ chơi, hoa, quả..
- HĐ mọi lúc, mọi nơi.
b. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày
MT50: Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...
- Thơ: Về quê, Bác Hồ của em.
MT52: Trẻ thích nghe truyện và biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự gíup đỡ của người lớn 
- Truyện: Sự tích Hồ Gươm
MT53: Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện.
MT56: Trẻ nghe hiểu, nhận biết, phân biệt và gọi tên bằng tiếng Anh một số sự vật, hiện tượng; Số đếm; Chữ cái; Con vật; Mầu sắc; Hoa quả…..
- Trẻ được làm quen tiếng anh qua app FutureLang khóa học Phonics từ 3 - 6 tuổi về chữ cái.
c. Làm quen với việc đọc - viết
MT58: Trẻ nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
- Truyện: Sự tích Hồ Gươm.
MT59: Trẻ thích vẽ, viết nguệch ngoạc
- Vẽ các đường nét nghuệch ngoạch qua sách tạo hình.
4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
a. Thể hiện ý thức về bản thân
MT61: Trẻ biết nói được điều bé thích, không thích.
- Mọi HĐ trong ngày .
b. Thể hiện sự tự tin, tự lực
MT64: Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản  được giao.
- Mọi HĐ trong ngày.
c. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
MT65: Trẻ nhận ra cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
MT66: Trẻ biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
MT67: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ. 
- Trò chuyện về Bác Hồ với các Cháu thiếu nhi.
MT68: Trẻ thích nghe kể truyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ và quê hương.
- HĐ sách 5 điều Bác Hồ dạy.
d. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
MT71: Lắng nghe cô và bạn nói.
- Mọi HĐ trong ngày.
e. Quan tâm đến môi trường
MT73: Trẻ thích quan tâm đến môi trường, thích quan  sát cảnh vật và thiên nhiên và chăm sóc cây.
- HĐ góc.
[bookmark: _Hlk208262451]V. Giáo dục phát triển thẩm mỹ
[bookmark: _Hlk208262593]a. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
MT75: Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
MT76: Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhẩy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện.
[bookmark: _Hlk227221568]MT77: Trẻ vui sướng chỉ sờ, ngắm nhìn nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, của các tác phẩm tạo hình).
- Nhận xét sản phẩm tạo hình.
b. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
MT78: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
- Em yêu Thủ Đô.
MT80: Trẻ có một số kỹ năng nghe, cảm thụ các bài hát dân ca, các bài hát, bản nhạc thiếu nhi phù hợp 
- Trái đất này là của chúng mình.
MT81: Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi bằng các yếu tố âm nhạc: Cao độ, trường độ, định hướng âm thanh, định hướng âm thanh, các sắc thát âm nhạc…
- Trò chơi : Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
MT83: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản, trẻ biết sử dụng dấu vân tay của mình để tạo thành cây hoa, hoàn thiện khuôn mặt…
- Vẽ ngọn núi.
c. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật 
MT89: Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
- ĐT: Steam Trang trí khung ảnh Bác Hồ.
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ.
1. Yêu cầu.
[bookmark: _Hlk227221081]- Trẻ thực hiện được đầy đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.
- “Tung và bắt bóng với cô, Đập và bắt bóng”. Trẻ biết phối hợp được tay - mắt trong vận động, không để bóng rơi xuống đất.
- Trẻ biết tên vận động: “Bò chui dưới cổng – Chạy 15m”. Trẻ hiểu cách thực hiện vận động.
- Trẻ biết chơi trò chơi đúng luật: “Mèo và chim sẻ, Trời nắng trời mưa”.
- Trẻ biết được sự khác biệt : chiều dài của 2 đối tượng, chiều rộng của 2 đối tượng.
- Trẻ biết một về 1 số địa danh nổi bật, 1 số nông sản của Yên Hoà:Trường MN, Trường Tiểu học, Trạm y tế,… cá trạch sụn, rau cần,… 
- Trẻ biết quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên là Yên Hòa.
- Trẻ biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Trẻ biết tên một số danh lam thắng cảnh của Hà Nội: Lăng Bác, chùa 1 cột, Văn miếu, Hồ Gươm,...
- Trẻ biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, khi còn sống Bác luôn yêu quý các cháu nhi đồng.
- Trẻ biết tên bài thoe, tên tác giả, đọc thuộc, hiểu nội dung bài thơ: “Về quê, Bác Hồ của em”.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô.
- Trẻ nhớ tên câu truyện, biết các nhân vật trong truyện: “Sự tích Hồ Gươm”.
- Trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát, thuộc bài hát: Em yêu thủ đô. Hiểu nội dung bài hát: Tình cảm của bạn nhỏ với cha mẹ, thủ đô Hà Nội.
- Nghe cô hát, cảm nhận giai điệu bài hát, biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để trang trí khung ảnh Bác Hồ.
- Trẻ biết vẽ phối hợp các các nét để vẽ: “Vẽ ngọn núi”.
- S: Trẻ biết quy trình thực hiện làm khung tranh.
- T: Kéo, băng dính, que đè lưỡi, ống hút...
- E: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo nên khung ảnh.
- A: Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khéo léo để làm khung ảnh đẹp.
- M: Trẻ biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật.
*Đối với trẻ khuyết tật. 
- Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục theo khả năng.
- “Tung và bắt bóng với cô,”. Trẻ biết phối hợp được tay - mắt trong vận động, không để bóng rơi xuống đất.
- Trẻ biết tên vận động: “Bò chui dưới cổng”. Trẻ hiểu cách thực hiện vận động.
- Trẻ biết chơi trò chơi đúng luật: “Mèo và chim sẻ, Trời nắng trời mưa”.
[bookmark: _Hlk227221610]- Trẻ biết chỉ được : chiều dài của 2 đối tượng, chiều rộng của 2 đối tượng (Theo khả năng).
- Trẻ biết một về 1 số địa danh nổi bật:Trường MN, Trường Tiểu học. 
- Trẻ biết tên một số danh lam thắng cảnh của Hà Nội: Lăng Bác.
- Trẻ biết tên Bác Hồ 
- Trẻ nhớ tên một số nhân vật trong truyện: “Sự tích Hồ Gươm”.
[bookmark: _Hlk227221628][bookmark: _Hlk227221653][bookmark: _Hlk227221638]- Nghe cô hát, cảm nhận giai điệu bài hát, biết cách chơi trò chơi.(Theo khả năng)
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để trang trí khung ảnh Bác Hồ. .(Theo khả năng)
- Trẻ biết vẽ phối hợp các các nét để vẽ: “Vẽ ngọn núi”. (Theo khả năng)
2.  Chuẩn bị:
2. Chuẩn bị.
a. Trang trí tạo môi trường lớp học
* Trang trí lớp học
- Trang trí góc học tập, góc chơi theo chủ điểm “Quê hương đất nước, Bác Hồ”, sử dụng hình ảnh ngộ nghĩnh, màu sắc tươi sáng, gần gũi.
- Làm bảng tên lớp, tên góc, khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với trẻ.
- Trang trí mảng tường mở để trưng bày sản phẩm của trẻ (tranh vẽ, cắt dán, tô màu liên quan đến chủ điểm).
* Tạo môi trường lớp học
- Môi trường trong lớp.
+ Góc xây dựng: Chuẩn bị các khối gỗ, lego, gạch nhựa, cây xanh, hàng rào để trẻ xây dựng vườn hoa, công viên…
+ Góc phân vai: Trang bị đồ dùng trang phục nấu ăn như mũ, cạp dề, siêu thi mini gồm hàng tạp hóa, búp bê, bộ đồ nấu ăn, bàn ghế mini để trẻ chơi đóng vai người bán hàng, người mua, mẹ và con…
+ Góc học tập – sách truyện: Trưng bày sách, tranh ảnh về quê hương đất nước, Bác Hồ.
+ Góc nghệ thuật: Chuẩn bị giấy màu, bút sáp, kéo, hồ dán… để trẻ vẽ, cắt dán tranh ảnh nước và hiện tượng tự nhiên.
+ Góc thiên nhiên: Trang trí chậu cây xanh, hoa trong lớp; cho trẻ chăm sóc, tưới cây, tạo không gian gần gũi, thân thiện.
- Môi trường ngoài lớp
+ Trang trí sân trường với các hình ảnh ngộ nghĩnh: hoa, lá, con vật, dụng cụ thể thao.
+ Sắp xếp đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu, bập bênh) đảm bảo an toàn, hấp dẫn trẻ.
+ Bố trí khu vực chăm sóc cây xanh, vườn rau nhỏ để trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm.
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Máy tính, nhạc các bài hát trong chủ đề quê hương đất nước, Bác Hồ.
- Đồ dung phục vụ cho tiết âm nhạc như xắc xô, mõ, mũ…
- Tranh nội dung truyện, vi deo, powerpoint truyện “Sự tích Hồ Gươm”.
- Tranh thơ, video, powerpoint bài thơ “Về quê, Bác Hồ của em”
- Dây ruy băng.
- Các nguyên vật liệu tự nhiên như bìa cát tông, chai nhựa, hột hạt, lõi giấy, ống hút, len, lá, cây, vải dạ, bìa màu, lọ phẩm màu, kim tuyến…
- Vòng, gậy, bông xù, cây hoa các loại…
- Bộ đồ dùng học toán của cô, bảng cài, bảng…
- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho giờ hoạt động ngoài trời.
- Tranh ảnh đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị ở các góc chơi về chủ điểm nước và hiện tượng tự nhiên như bộ đồ chơi xây dựng, nấu ăn, búp bê, hàng rào, cây xanh, cây hoa...
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Sáp màu, bút chì, sách cho trẻ học.
- Đất nặn, bảng con…
- Đồ dùng học toán, các đầu sách như sách toán, tạo hình, 5 điều bác Hồ dạy, phương tiện và luật lệ giao thông
- Tranh lô tô về chủ đề quê hương đất nước, Bác Hồ.
- Gậy thể dục, vòng, gậy, bóng, túi cát, bông xù, bảng cài
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN.
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	[bookmark: _Hlk223881603]- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung biển đảo.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

	

Thể dục sáng
	* Thể dục buổi sáng.
+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Động tác 1: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang.
+ Động tác 2: Quay người sang 2 bên.
+ Động tác 2: Nhún chân 
+ Bật : về trước, sang ngang, về sau

	




Hoạt động học
	
Thứ 
hai
	KPKH
Trò chuyện về 1 số địa danh nổi bật, 1 số nông sản của Yên Hoà
	KPKH
Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh của Hà Nội
	KPKH
Trò chuyện về Bác Hồ với các Cháu thiếu nhi

	
	
Thứ 
ba
	Thể dục
- VĐCB: Tung và bắt bóng với cô
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	Thể dục
VĐCB: Đập và bắt bóng                                              TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
	Thể dục
- VĐCB: Bò chui dưới cổng – Chạy 15m


	
	
Thứ
tư
	Tạo hình
Vẽ ngọn núi (M)
	Âm nhạc
DH:  Em Yêu thủ đô”
NH: Từ rừng xanh cháu về thăm  lăng Bác
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
              
	Tạo hình
Steam Trang trí khung ảnh Bác Hồ

	
	

Thứ năm
	Toán
Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật

	Toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều rộng của hai đối tượng
	Toán
[bookmark: _Hlk194507815]Ôn so sánh chiều dài của 2 đối tượng

	
	
Thứ sáu
	Thơ
Về quê
	Truyện
Sự tích Hồ Gươm
	Thơ
Bác Hồ của em

	


Hoạt động ngoài trời
	

Thứ
hai
	-   HĐCCĐ : Quan sát: 
Cây  phượng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- CTD: Cho trẻ chơi ở góc thư viện
	-   HĐCCĐ : Quan sát: 
Cây b àng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Cho trẻ chơi ở góc thư viện
	-  HĐCCĐ: Quan sát: Cây Phượng
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- CTD: Cho trẻ chơi ở góc thư viện


	
	

Thứ
Ba
	-  HĐCCĐ: Quan sát: Cây b àng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi theo ý thích

	-  HĐCCĐ: QS Vật chìm vật nổi
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi theo ý thích

	-  HĐCCĐ: Quan sát Cây b àng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi theo ý thích


	
	
Thứ
Tư
	- HĐCCĐ : Quan sát: Bầu trời mùa hè
- TCVĐ: Bóng tròn to
- CTD: Cho trẻ chơi ở khu trải nghiệm

	-  HĐCCĐ: Cây b àng
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột
- CTD: Cho trẻ chơi ở khu trải nghiệm

	-  HĐCCĐ: Quan sát: Cầu trượt
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
-  CTD: Cho trẻ chơi ở khu trải nghiệm


	
	

Thứ năm
	-  HĐCCĐ : Quan sát: Sân trường
- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba
- Chơi theo ý thích

	-  HĐCCĐ : TN sự hòa tan của nước
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích


	-  HĐCCĐ : Quan sát cây hạnh phúc
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi theo ý thích.



	
	
Thứ sáu
	-  HĐCCĐ : Quan sát: Cầu trượt
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
- Chơi theo ý thích

	-  HĐCCĐ : Quan sát: Cây Hoa sữa
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.
- Chơi theo ý thích


	-  HĐCCĐ: Quan sát cây bàng
-TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi theo ý thích


	Hoạt động thay thế  (HĐG)
	

Thứ tư
	HĐTN
Điều kỳ diệu của nam châm
	  HĐTN
Cho trẻ làm Hoa quả  dầm thập cẩm
	    HĐTT
  Gấp thuyền giấy –  thả thuyền

	
	
Thứ sáu
	  HĐTN
- Làm cơm nắm muối vừng , lạc
	HĐTT
- Lao động vệ sinh sân trường  

	HĐTT
- Xếp hình bằng hột hạt

	Hoạt động
Góc
	1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
* Mục đích:
- Trẻ biết chọn vai chơi, nhập vai, thể hiện vai chơi.
- Có kỹ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ.
- Trẻ hứng thú khi chơi.
* Chuẩn bị:
- Đồ chơi góc phân vai: Bộ quần áo bác sĩ, cửa hàng, bếp, thìa, bát.
* Tiến hành:
- Các bạn đã đăng kí góc chơi chưa? Ai đăng ký chơi ở góc phân vai?
- Ở góc phân vai chúng ta sẽ chơi gì? Chơi như thế nào?
- Ai sẽ làm người bán hàng, người bán hàng sẽ giao tiếp như thế nào với người mua hàng?
- Khi làm hoa quả dầm chúng mình phải làm như thế nào? Cần những đồ dùng, dụng cụ gì để làm các món ăn đó? 
- Giáo dục trẻ chú ý đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
* Mục đích:
- Trẻ biết cách dùng đồ chơi của góc xây dựng để xây hàng rào, xây tường bao...
- Trẻ có kỹ năng quan sát, sự khéo léo và kỹ năng hợp tác với bạn bè
- Trẻ biết chơi nhẹ nhàng, không gây ồn ào.
* Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, cỏ, cây, nút ghép…
* Tiến hành:
- Những bạn nào đã đăng ký chơi ở góc xây dựng?
- Các con nhìn xem hôm nay góc xây dựng cô đã chuẩn bị những gì?
- Với những đồ chơi này con dự định sẽ làm gì? Các con sẽ xây như thế nào?
- Cô cho trẻ tự thoả thuận vai chơi với các bạn trong nhóm và tự phân công nhiệm vụ, liên kết góc chơi.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
* Mục đích
- Trẻ hiểu nội dung bức tranh, biết thảo luận với bạn về ý nghĩa của hình ảnh.
- Có kỹ năng ngồi, giở sách, lật từng từng trang,  phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Gd trẻ thích sách, giữ gìn sách vở.
* Chuẩn bị: Tranh ảnh, tranh thơ, truyện...
* Tiến hành.
- Bạn nào đã đăng kí chơi góc học tập?
- Hôm nay con sẽ chơi gì ở góc học tập?
- Con sẽ sử dụng đồ dùng đồ chơi đó như thế nào?
- Khi chơi xong con sẽ làm gì?
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích
* Mục đích:
- Trẻ biết hát, múa, một số bài hát về chủ đề.
- Có kỹ năng sử dụng dụng cụ âm nhạc, kỹ năng hát.
- Có kỹ năng vẽ, phối hợp các nét vẽ để vẽ theo ý thích.
* Chuẩn bị: Sắc xô, trống, giấy a4, sáp màu, phách tre….
* Tiến hành
- Hôm nay ai sẽ chơi ở góc nghệ thuật? 
- Con sẽ làm gì trong góc nghệ thuật? Để làm được những bức tranh đó con sẽ dùng kỹ năng gì để làm?
5. Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh.
* Mục đích:
- Có kỹ năng sử dụng dụng cụ chăm sóc cây.
- Có kỹ năng tưới nước, nhổ cỏ, lau lá cây.
* Chuẩn bị: dụng cụ chăm sóc cây, khăn lau, xô nước, ….
* Tiến hành
- Hôm nay ai sẽ chơi ở góc thiên nhiên? 
- Con sẽ làm gì trong góc thiên nhiên ? Để cây xanh tốt con phải làm gì, làm như thế nào, đây là dụng cụ gì, sử dụng để làm gì ?...

	HÐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân đúng nội quy, quy định, sử dụng đồ dùng cá nhân,… 
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ nãng phòng tránh nguy cơ xâm hại

	














Hoạt động chiều 
	


Thứ hai
	- Học tiếng anh trên phần mềm Future Lang phần từ vựng:  For (số 4)
- Chơi tự do
- VSTT
	[bookmark: _Hlk194338445]- Học tiếng anh trên phần mềm Future Lang phần từ vựng: Flag (lá cờ)
- Chơi tự do
- VSTT

	- Học tiếng anh trên phần mềm Future Lan phần từ vựng: Five (số 5).
- Chơi tự do
- VSTT

	[bookmark: _Hlk194338891]
	


Thứ ba
	- Cách xử lý khi bị bạn cô lập      
-Chơi tự do
- VSTT

	- Học sách bé với 5 điều bác Hồ dạy trang 19
- Chơi tự do
- VSTT
	- Học vở tạo hình (T26)
- Chơi tự do
- VSTT


	
	


Thứ tư
	- Học sách Bé làm quen với ATGT (T15): An toàn khi đi biển.
- Chơi tự do
- VSTT
	[bookmark: _Hlk194340058]- Học sách Bé làm quen với toán
 trang 27
- Chơi tự do
- VSTT

	- Học BLQVATGT trang 16: Vui chơi an toàn
- Chơi tự do
- VSTT


	
	

Thứ năm
	-  Học sách Bé làm quen với toán
 trang 26
- Chơi tự do
- VSTT
	- Học vở tạo hình (T25)
- Chơi tự do
- VSTT

	-  Học sách bé với 5 điều bác Hồ dạy trang 24
- Chơi tự do
- VSTT

	
	
Thứ sáu

	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
 - Bình bầu bé ngoan
- VSTT

	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
 - Bình bầu bé ngoan
- VSTT

	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 
- Bình bầu bé ngoan
- VSTT




TUẦN 33: NHÁNH 1: QUÊ HƯƠNG YÊU QUÝ
(Thực hiện 1 tuần: từ ngày 04/5  đến ngày 08/5/2026)
Thứ hai, ngày 04 tháng 5 năm 2026
Thứ hai, ngày 05 tháng 5 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời nắng. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung giáo dục biển, hải đảo.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Cháu yêu Thủ Đô”)
[bookmark: _Hlk227047160][bookmark: _Hlk227048660]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
                             LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 Đề tài: Trò chuyện về 1 số địa danh nổi bật, 1 số nông sản của xã yên Hoà
1. Mục đích - yêu cầu.
1.1 Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên gọi, địa chỉ nơi mình sinh ra và lớn lên.
- Trẻ biết được một số địa danh nổi bật của quê hương và 1 số nông sản quê hương yên Hoà.
[bookmark: _Hlk227047240]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý quan sát và ngồi ngoan. Biết bắt chước bạn theo khả năng.
1.2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
[bookmark: _Hlk227047304]*Đối với trẻ khuyết tật: Hứng thú trong các hoạt động.
1.3. Thái độ:
[bookmark: _Hlk227047319]- Trẻ có lòng yêu mến quê hương, lòng tự hào về quê hương, đất nước.
[bookmark: _Hlk227048040]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ có lòng yêu mến quê hương, lòng tự hào về quê hương, đất nước.
2. Chuẩn bị.
a. Chuẩn bị của cô:
- Hình ảnh, chùa, đình làng, trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trạm y tế, UBND xã Yên Hoà,…
- Hình ảnh rau cần, trạch sụn kho, rau rút,…
b. Chuẩn bị của trẻ:
- Quần áo gọn gàng
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1:ÔDDTC: Gây hứng thú:
- Cho lớp hát “Quê hương tươi đẹp”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gì vậy con?
- Vậy con có yêu quý quê hương của mình không?
- Hôm nay cô và con cùng trò chuyện về quê hương của mình nhé!
2: Nội dung 
*HĐ1:Trò chuyện về 1 số địa danh của quê hương Yên Hoà
* Cánh đồng lúa
- Các con ơi, mỗi buổi sáng con thường được bố mẹ chở đi đâu?
- Con học trường gì?
- Đúng rồi trường chúng ta là trường mầm non.
- Trên đường đến trường con thấy có gì?
- Trên đường đến trường chúng ta thấy có rất nhiều nhà, có đồng lúa,…
- Đây là cánh đồng lúa mà hằng ngày các con đi học đều thấy (Cô cho trẻ xem hình ảnh cánh đồng lúa)
- Trò chuyện với trẻ về cánh đồng lúa:
- Vậy con có biết ông bà bố mẹ làm nghề gì không gì không?
- À, đúng rồi ở quê mình phần lớn là các gia đình làm nghề nông ,…
*Trò chuyện về đình, chùa:
- Cô cho trẻ xem tranh có hình ảnh về đình, chùa và hỏi trẻ: 
- Đây là đâu? Con được đến đây chưa? 
- Ai trong gia đình con thường đến đây? 
- Ông bà , bố mẹ đến chùa để làm gì?
- Cô khái quát lại: Các con ạ, đây là cảnh đình, chùa của quê hương mình đấy, ở đây có phong cảnh rất đẹp, mát và cổ kính, cứ vào các ngày rằm, mồng 1 hằng tháng hoặc các dịp lễ tết, hội làng thì mọi người lại ra đình, chùa để lễ chùa, tham quan tế lễ và dự hội rất đông.
*Trò chuyện về trường mầm non
- Cho trẻ xem tranh về trường mầm non và hỏi trẻ: Đây là đâu? phía trước cổng có gì?
( đường đi, hàng cây).
- Các con đến trường MN được học những gì? Được học ở trường MN, các con có thích không?
Cô khái quát lại: Trường MN của chúng ta là 1 trong những cảnh đẹp của quê hương mình đấy, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia với nhiều cảnh đẹp như sân chơi với nhiều đồ chơi đẹp, có vườn cổ tích, trường có nhiều phòng học rộng rãi, khang trang.
* Mở rộng:
- Ngoài những địa danh trên, các con có biết những nơi nào khác có cảnh đẹp không? ( cho 3- 4 trẻ kể, nếu trẻ không kể được cô gợi ý cho trẻ như: trường tiểu học, trường trung học, trụ sở UBND xã,...)
- Cô cho trẻ xem hình ảnh trường tiểu hoc, trương THCS, trạm ý tế, UBND xã Yên Hoà,… và trò chuyện vầ các địa danh đó
* Gáo dục trẻ: Quê hương mình có rất nhiều địa danh công cộng, di tích lịch sử, những cảnh đẹp như: Đình, chùa, các trường học, trạm y tế,...Vì vậy các con phải biết yêu quí quê hương, làng xóm của chúng mình.Nếu có tới thăm nơi đó các con phải giữ gìn bảo vệ môi trường để được xanh, sạch, đẹp hơn.
*HĐ2:Trò chuyện về 1 số nông sản của quê hương Yên Hoà
- Cô cho trẻ xem hình ảnh áo rau cần, rau rút, hình ảnh sáp bán rau cần rau rút và trò chuyện với trẻ:
+ Đây là rau gì?
+ Dùng để làm gì?
+ Rau cần và rau rút được trồng ở thôn nào của xã Yên Hoà chúng ta?
+ Rau cần được bà con Liên trì trồng vào mùa nào trong năm?
+ Rau Rút được bà con Liên trì trồng vào mùa nào trong năm?
  Cô tóm lại: Rau cần và rau rút là 2 loại rau đặc sản của Yên Hoà, được chồng ở thôn Liên trì , 2 loại rau này mang lại nguồn lợi kinh tết cao cho bà con quê hương,….
- Cô cho trẻ xem hình ảnh ao nuôi trạch sụn và hình ảnh những niêu trạch kho và trò chuyện với trẻ :
+ Dưới ao là con gì?
+ Trạch sụn được nuôi ở đâu trong Yên Hoà?...
+ Có bạn nào được ăn đặc sản trạch sụn chiên hay trạch sụn kho chưa?...
 Cô tóm lại: Trạch sụn khi niêu là đặc sản của Yên Hoà chúng ta, ăn trạch rất ngon, giầu chất dinh dưỡng,….
   Cô tóm lại: Như vậy hôm nay cô con mình cùng nhau trò chuyện về 1 số địa danh nổi bật và 1 số đặc sản của quê hương yên Hoà chúng ta đấy các con ạ. Các phải ngoan, học giỏi , yêu quê hương mình các con nhé
 * HĐ2: Luyện tập: Trò chơi: Thi xem ai nhanh
+ Cô giới thiệu TC và nói cách chơi
- Cách chơi: Trên đây cô có 2 bức tranh về cảnh quê hương Yêu Hoà của chúng ta, nhưng tranh dời từng phần, cô chia lớp ta ra làm 2 đội và nhiệm vụ của 2 đội là cùng nhau gắn hoàn chỉnh bức tranh cho thật đẹp nhé. Đội nào ghép đúng, nhanh hơn và đẹp sẽ là đội thắng.
- Cho trẻ chơi
- Cô nhận xét tuyên dương
3. Kết thúc
- Cô cho trẻ hát: “Cháu yêu thủ đô” và đi ra ngoài.
	 
-Lớp hát và trò chuyện cùng cô
- Trẻ trả lời








- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời




-Trẻ quan sát lắng nghe


- Trẻ trả lời




-Trẻ quan sát lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe







-Trẻ quan sát lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe cô nói






- Trẻ lắng nghe cô nói















- Trẻ quan sát 



- Trẻ trả lời







- Trẻ lắng nghe cô nói




















- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi và tham gia chơi







-Trẻ hát và đi ra ngoài.
	
- Trẻ hưởng ứng.









- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý




-Trẻ quan sát lắng nghe


- Trẻ chú ý



-Trẻ quan sát lắng nghe


- Trẻ quan sát lắng nghe







- Trẻ quan sát lắng nghe

- Trẻ chú ý quan sát.

- Trẻ chú ý quan sát.






- Trẻ chú ý quan sát.















- Trẻ chú ý quan sát.


- Trẻ chú ý quan sát.






- Trẻ lắng nghe





















- Trẻ bắt chước theo khả năng.









- Trẻ hưởng ứng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát: Cây phượng
1.1 Yêu cầu.
[bookmark: _Hlk227048053][bookmark: _Hlk227048078]- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây phượng.
[bookmark: _Hlk227048096]- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ. trẻ hứng thú chơi trò chơi.
[bookmark: _Hlk227048121]- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trồng, không ngắt lá cây....
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên gọi và một vài đặc điểm của cây phượng.
- Rèn kỹ năng chú ý quan sát.
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trồng, không ngắt lá cây....
1.2. Chuẩn bị.
- Sân bãi sạch sẽ, cây phượng. Phấn, các loại lá cây khô, đồ chơi ngoài trời…
1.3. Hướng dẫn.
- Cô cùng trẻ đứng xung quanh cây phượng quan sát.
+ Các cháu đang đứng dưới gốc cây gì?
+ Ai có nhận xét gì về cây phượng?
+ Cây phượng có những phần nào? 
+ Thân cây to hay nhỏ, thân cây mầu gì?
+ Cho 2 bạn vào sờ xem thân cây phượng nhẵn hay sần sùi.
+ Lá cây màu gì? 
+ Xung quanh sân trường có mấy cây phượng ? 
+ Ngoài cây phượng còn có cây gì?
+ Các con nhìn lên lá cây thấy lá cây như thế nào.
+ Vì sao lá cây rung rinh. 
+ Gió có tác dụng gì?
- Trẻ KT. Con ơi cây phượng đâu? 
+ Lá của cây phượng đâu?
=> Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trồng, không bẻ cành, hái lá...
2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
3. Chơi tự do: Chơi ở góc thư viện
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. 1.Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang từ vựng: For (số 4).
1.1.Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng từ vựng thông qua ứng dụng phần mềm FutureLang
- Trẻ nắm được từ vựng: Rain. Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản: For (số 4)
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh.  Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị.  
- Phần mềm FutureLang. 
- Thẻ hình ảnh từ  For: số 4
- Máy tính, ti vi, nhạc, búa đập chút chít.  
- Trang phục cô trẻ gọn gàng
1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ múa hát bài: One littie finger
- Giới thiệu cho trẻ bài học hôm nay For là số 4.
2. Nội dung
* HĐ 1: Dạy từ vựng mới For (Số 4)
+ Lần 1: Cô mở bài học trên phần mềm
- Hỏi trẻ hôm nay các con được học bài gì?
+ Lần 2: Cô mở bài học trên phần mềm. Cô giới thiệu từ vựng For gọi tên yêu cầu trẻ lặp lại trên máy.
- Cô bật phát âm: For cho trẻ 3 lần rồi yêu cầu trẻ lặp lại. 
- Cô giáo giải thích nghĩa từ:  
+ For (số 4).
- Cô giáo gọi cả lớp, tổ nhóm, cá nhân lên đọc từ: For. 
Trong quá trình đọc cô sửa sai.
+ Cô giáo kiểm tra trẻ nhớ cách đọc và nhận diện từ qua tranh: Cô giơ hình ảnh trẻ đọc từ bằng tiếng anh
* HĐ 2: Trò chơi luyện tập 
+ Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán tên âm thanh (Cô mở trên ứng dụng)
Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Động viên trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Đặt hai thẻ trên bàn, trẻ tìm hình ảnh khi nghe phát âm của hình ảnh đó bằng cách đập búa vào thẻ hình ảnh có phát âm tương ứng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Động viên trẻ chơi
* HĐ3: Kết thúc 
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát: “lf you happy”  
	
- Trẻ hát và vận động 



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng  nghe
- Trẻ  phát âm





- Lớp, cá nhân trẻ được thực hành trên máy






- Trẻ tham gia chơi





- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ hưởng ứng cùng cô
	
- Trẻ hưởng ứng



- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ chú ý lắng nghe







- Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ hưởng ứng cùng cô


2.  Chơi tự do
3. Vệ sinh - trả trẻ.
[bookmark: _Hlk227223260]- Cho trẻ thu dọn đồ chơi.
- Cho trẻ rửa tay rửa mặt
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở phụ huynh ký giao nhận trẻ.
Thứ ba, ngày 05 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời nắng. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung giáo dục biển, hải đảo.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Cháu yêu Thủ Đô”)
[bookmark: _Hlk227048717][bookmark: _Hlk227049870]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: VĐCB: Tung và bắt bóng với cô.
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
1. Mục đích yêu cầu
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi  trò chơi: Mèo và chim sẻ.
[bookmark: _Hlk227048835]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết bắt chước tập theo khả năng
1.2. Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng tung bóng bằng 2 tay về trước cho cô, nhanh nhẹn, khéo léo. 
[bookmark: _Hlk227048866]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn sự khéo léo.
1.3. Thái độ: 
- Trẻ có ý thức luyện tập, có ý thức kỷ luật trong giờ học.
[bookmark: _Hlk227048882]- Trẻ biết yêu quý quê hương, đất nước....
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết yêu quý quê hương, đất nước....
2. Chuẩn bị:
-  5 – 10 quả bóng to
- Máy tính có nhạc bài hát: “cháu yêu thủ đô, quê hương tươi đẹp”.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô giáo
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Chúng mình đang học chủ điểm gì?
- Quê hương Ninh Bình mình có gì đẹp? Ai giỏi nói cho cả lớp biết nào?
- Cô cho trẻ xem các hình ảnh: Chùa bái đính, tràng an, hang múa, cố đô hoa lư,… và cùng trẻ trò chuyện về các địa danh đó
2. Nội dung: Dạy trẻ bài tập: Tung bóng bằng 2 tay.
 * HĐ1: Khởi động
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân trên nền nhạc bài hát: “Quê hương tươi đẹp”.
- Về đội hình 2 hàng ngang tập bài tập phát triển chung.
* HĐ2: Trọng động
- BTPTC: Tập các động tác theo lời bài hát  “Cháu yêu Thủ đô”
+ Tay: Đưa 2 tay giang ngang đưa ra trước( 4l x 8n )
+ Bụng: 2 tay chống hông xoay người 2 bên ( 2l x 4n )
+ Chân: Tay ra trước 2 chân khụy gối 
+ Bật: Bật tiến phía trước ( 2l x 4n ).
- VĐCB: Tung và bắt bóng với cô.
- Hôm nay cô dạy chúng mình bài vận động cơ bản: Tung và bắt bóng với cô.
+ Cô làm lần 1: Không phân tích động tác. 
+ Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác: Cô cầm bóng bằng 2 tay, tung  nhẹ nhàng cho cô Hương. Cô Hương  nhìn theo bóng, khi nào bóng đến gần thì bắt lấy bóng bằng 2 tay, khi bắt bóng không ôm bóng vào người. Sau đó tung bóng lại cho cô và đi về đứng cuối hàng bạn sau lại tếp tục.
- Cô mời 1 - 2 trẻ khá lên tập
+ Hỏi trẻ tên vận động?
* Trẻ thực hiện 
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân lên tập luyện
- Cô bao quát, động viên và sửa sai (nếu có)
- Cô hỏi trẻ: Các con vừa tập xong bài tập gì?
- Cô cho trẻ nhắc lại.
- Cho 2 trẻ lên tập lại.
- Trò chơi : Mèo và chim sẻ
- Cách chơi: Cô sẽ đóng làm mèo, các con và cô Hương đóng làm các chú chim sẻ đi kiếm ăn, tổ chim sẻ là những vòng tròn cô vẽ phía trước kia. Các chú chim vừa đi vừa chơi. Khi chú mèo kêu “ Meo....meo ...” và chạy ra thì các chú chim phải chạy thật nhanh về chuồng của mình.
- Luật chơi: Bạn chim nào bị bắt sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần, sau mỗi lần trẻ chơi xong cô nhận xét khen và động viên trẻ chơi đúng luật.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cô cho 2 trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc: Cho trẻ ra chơi.
	
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời








- Trẻ đi vòng tròn dưới sự hướng dẫn của cô.


- Trẻ tập các động tác cùng cô.








- Trẻ quan sát cô làm
- Trẻ nhìn cô làm mẫu và nghe cô nói cách làm.


- 1 -2 trẻ lên làm 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.
- Trẻ trẻ lời




- Trẻ lắng nghe cách chơi, luật chơi






- Trẻ chơi



Trẻ đi 1-2 vòng - Trẻ ra chơi
	
- Trẻ chú ý quan sát








- Trẻ bắt chước theo khả năng.



- Trẻ bắt chước theo khả năng.








- Trẻ chú ý quan sát cô làm





- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ bắt chước theo khả năng.





- Trẻ chú ý lắng nghe







-Trẻ bắt chước theo khả năng



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ:  Quan sát cây bàng
[bookmark: _Hlk227049192]1.1 Yêu cầu. 
[bookmark: _Hlk227049214]- Trẻ biết tê gọi, đặc điểm, lợi ích của cây bàng.
[bookmark: _Hlk227049231]- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ. trẻ hứng thú chơi trò chơi.
[bookmark: _Hlk227049253]- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trồng, không ngắt lá cây....
[bookmark: _Hlk227049439]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tê gọi và một vài đặc điểm của cây bàng.
- Rèn kỹ năng chú ý quan sát.
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trồng, không ngắt lá cây....
1.2. Chuẩn bị.
- Sân bãi sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, cây bang.
- Phấn, các loại lá cây khô, đồ chơi ngoài trời…
1.3. Hướng dẫn. 
- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng, kiểm tra sĩ số, sức khỏe.
- Cô cùng trẻ đứng xung quanh cây bàng quan sát. 
- Các cháu đang đứng dưới gốc cây gì? 
- Ai có nhận xét gì về cây bàng? 
- Cây bang có những phần nào?
+ Thân cây to hay nhỏ, thân cây mầu gì? 
- Cho 2 bạn vào sờ xem thân cây bàng nhẵn hay sần sùi. 
- Lá cây mầu gì? 
- Lá khô dụng xuống có màu gì?  
+ Xung quanh sân trường có mấy cây bàng? 
- Ngoài cây bàng còn có cây gì?
+ Các con nhìn lên lá cây thấy lá cây như thế nào. 
- Vì sao lá cây rung rinh. 
- Gió có tác dụng gì?
- Trẻ KT. Con ơi cây bàng đâu? 
- Lá cây bàng đâu?
=> Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trồng, không bẻ cành, hái lá...
2. TCVĐ: Gieo hạt
3. Chơi tự do:.Chơi với ĐCNT, lá, nước,  …
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện quê hương, đất nước, Bác Hồ.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. TGĐĐHCM: Xử lý khi bị bạn cô lập      	 
1.1. Yêu cầu.
- Trẻ nhận biết được dấu hiệu khi bị bạn cô lập không cho chơi cùng.
[bookmark: _Hlk227049469]- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ cho trẻ. Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn
*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng chú ý.
1.2. Chuẩn bị: Hình ảnh, Video bạn nhỏ bị các bạn cô lập không cho chơi cùng.
1.3. Hướng dẫn.
HĐ 1. Ảnh hưởng của việc bị bạn có lập / không cho chơi cùng (5 – 7 phút)
- Cho trẻ video bạn nhỏ bị các bạn cổ lập / không cho chơi cùng và hỏi trẻ
+ Bạn trong hình ảnh / video bị các bạn đối xử như thế nào?
+ Bạn ấy cảm thấy ra sao?
- Một bạn bị các bạn khác có lập / không cho chơi cùng sẽ cảm thấy buồn chán, lẻ loi, tự ti hoặc câu giận, chọc phá không cho các bạn khác chơi vui vẻ, những bạn cô lập bạn ấy cũng không được chơi một cách vui vẻ, thoải mái
HĐ 2. Xử lí tình huống bị bạn cô lập / không cho chơi cùng (7 – 10 phút)
- Khi bị bạn cô lập / không cho chơi cùng, con sẽ làm gì, mời trẻ chia sẻ ý kiến
của mình.
+ Cô mời 3 – 4 trẻ lên đóng vai tình huống một bạn bị nhóm bạn cô lập / không cho chơi cùng. Trẻ bị cô lập tìm cách xử lí tình huống để được các bạn chấp nhận, cho chơi cùng trong nhóm.
- Khi bị bạn bè cô lập / không cho chơi cùng, con hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn lại có thái độ, hành vi như vậy với con. 
=> Mỗi người đều có sở thích, đặc điểm, khả năng riêng, không ai giống ai. 
- Các con hãy tôn trọng đặc điểm riêng của nhau. 
- Nếu có mâu thuẫn xảy ra khi chơi, các conhãy cùng thảo luận đưa ra ý kiến để hiểu nhau hơn.
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh - trả trẻ.
- Cho trẻ thu dọn đồ chơi.
- Cho trẻ rửa tay rửa mặt
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Nhắc nhở phụ huynh ký giao nhận trẻ.
*****
                     Thứ tư, ngày 06 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời nắng. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung giáo dục biển, hải đảo.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Cháu yêu Thủ Đô”)
[bookmark: _Hlk227049894][bookmark: _Hlk227050494]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Đề tài: Vẽ ngọn núi (mẫu)
1. Mục đích 
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết vẽ ngọn núi và tô màu bức tranh.
[bookmark: _Hlk227049939]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết cách cầm bút vẽ nét nghệch ngoạc.
2. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng cầm bút, vẽ, tô màu.
[bookmark: _Hlk227049979][bookmark: _Hlk227050530]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng chu ý.
3. Thái độ:
[bookmark: _Hlk227050002]- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 
- Hình thành ở trẻ lòng yêu quý những cảnh đẹp của quê hương Việt Nam.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. Chuẩn bị:Tranh mẫu của cô: Vẽ ngọn núi. Giấy, bút màu. 
- Nhạc bài hát: “inh lả ơi, quê hương tươi đẹp”
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cho cả lớp hát bài “Inh lả ơi”. 
- Đất nước ta có nhiều tỉnh Miền núi có rất nhiều khung cảnh đẹp và hùng vĩ như núi rừng trùng điệp, những dãy núi nhấp nhô đó là 1 vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Việt Nam ta. 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh núi.
- Hôm nay cô con mình cùng học vẽ ngọn núi nhé.
2: Nội dung:
HĐ 1: Quan sát tranh mẫu, đàm thoại nội dung tranh
Cô cho trẻ quan sát trang mẫu và hỏi trẻ:
- Đây là bức tranh vẽ gì ?
- Con có nhận xét gì về bức tranh này?
- Bức tranh ngọn núi có những gì?
- Phía trên của ngọn núi như thế nào?
- Phía dưới như thế nào?
- Ngọn núi được vẽ bởi nét gì?...
- Cô vẽ ngọn núi ở vị trí nào của trang giấy?
- Dùng màu gì để tô màu ngọn núi?
- Ngoài ngọn núi cô còn vẽ gì?
- Để bức tranh đẹp, sinh động cô vẽ thêm ông mặt trời và những đám mây đấy.
- Các con thấy bức tranh này như thế nào?
- Để vẽ được bức tranh đẹp các con hãy nhìn lên xem cô vẽ như thế nào nhé.
*HĐ 2: Cô vẽ mẫu:
- Cô vừa làm vừa phân tích cách làm: Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay của tay phải, cô vẽ ngọn núi bằng nét cong, cô đặt bút từ mép trái của tờ giấy vẽ bắt đầu từ chân của ngọn núi và kéo vòng lên đỉnh sau đó kéo xuống chân ngọn núi là mép phải của trang giấy , các con nhớ phần ngọn núi nhỏ hơn phần dưới của chân núi nhé. Con dùng đường lượn sóng ngăn một phần của ngọn núi với chân núi .
- Để bức tranh ngọn núi đẹp hơn thì cô phải làm gì?
- Cô tô màu cho ngọn núi cô phải lấy màu gì? 
Đúng vậy lấy màu xanh lá cây tô sườn núi cô tô từ từ, nhẹ nhàng để không làm chệch màu ra ngoài, đỉnh núi cô để màu trắng trông giống như những đám mây và sương mù bao phủ lên đỉnh ngọn núi.
- Các con vẽ thêm ông mặt trời, những cánh chim đang bay trên trời cho bức tranh thêm sinh động.
- Cô hỏi lại trẻ cách vẽ ngọn núi.
- Ai giỏi nói lại cách vẽ ngọn núi cho cô nào?
- Con từ đâu trước,vẽ bằng nét gì ? Con sẽ tô màu gì?
- Khi vẽ núi con sẽ cầm bút như thế nào ? Các con phải ngồi ra sao?
- Làm thế nào để bức tranh của các con luôn đẹp?
*HĐ3: Trẻ thực hiện
- Trẻ về chỗ lấy đồ dùng và thực hiện.
- Cô đi bao quát và gợi ý, hướng dẫn cho những trẻ còn lúng túng.
- Động viên khuyến khích trẻ sáng tạo thêm những chi tiết ông mặt trời, đám mây.
- Khi trẻ thực hiện cô mở cho trẻ nghe nhạc bài: |“inh lả ơi”.
*HĐ4: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm,và nhận xét tranh vẽ của bạn.
- Cô nhận xét chung.
3: Kết thúc: Cho trẻ hát bài “Quê hương tươi đẹp”  và đem tranh đi treo góc nghệ thuật.
	
- Lớp hát
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ quan sát 




- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời









- Trẻ quan sát và lắng nghe







- Trẻ trả lời











- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời






- Trẻ thực hiện







- Trẻ trưng bày sản phẩm

- Trẻ hát 
	
- Trẻ hưởng ứng




- Trẻ chú ý quan sát



- Trẻ chú ý quan sát


- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý quan sát







- Trẻ quan sát và lắng nghe











- Trẻ chú ý














- Trẻ bắt chước theo khả năng.
- Trẻ hưởng ứng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát Bầu trời mùa hè
[bookmark: _Hlk227050608]1.1. Yêu cầu. Trẻ biết được dấu hiệu thời tiết của bầu trời tại thời điểm trẻ quan sát. Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ đội mũ nón khi đi ra ngoài trời nắng.
[bookmark: _Hlk227050704]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết chỉ bầu trời, trời nắng.
- Rèn kĩ năng ghi nhớ. Giáo dục trẻ đội mũ nón khi đi ra ngoài trời nắng.
1.2. Chuẩn bị. Chọn địa điểm trẻ quan sát.
1.3. Hướng dẫn: Các bạn hãy quan sát bầu trời hôm nay thế nào?
- Bầu trời trong xanh hay có nhiều mây?
- Trời có nắng không? 
- Khi trời nắng chúng ta sẽ làm gì khi đi ra ngoài?
- Trời nắng sẽ khiến chúng ta cảm thấy thế nào?
- Nắng nóng là dấu hiệu đặc trưng của mùa nào?
- Trẻ KT Con ơi trời nắng đâu? Ánh nắng đâu?
=> Giáo dục trẻ khi đi ngoài trời nắng phải đội mũ, che ô để bảo vệ sức khỏe bản thân.
2. TCVĐ: Bóng tròn to
3. Chơi tự do: Chơi ở khu trải nghiệm.
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: 
Điều kỳ diệu của nam châm.
1. Yêu cầu:
- Trẻ biết được nam châm có thể hút vật bằng sắt qua lớp phân cách mỏng với các chất liệu như giấy, nhựa, gỗ,…
- Trẻ biết được sức hút của nam châm, ảnh hưởng bởi độ dày, mỏng của lớp phân cách. Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. 
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý quan sát. Và biết chơi cùng bạn.
2. Chuẩn bị: Một số vật dụng nam châm hút được bằng sắt: Kẹp giấy, ốc vít, suốt chỉ, đồng xu…
- Mỗi trẻ 1 nam châm.
- Các vật liệu khác như gỗ, giấy, hộp nhựa, thuỷ tinh…
3. Tiến hành: Cô cho trẻ hát bài: “Vì sao lại thế”.
- Cô cho trẻ quan sát một số đồ nam châm, gỗ, ốc vít, đồng xu,…
Tạo tình huống: Cô đặt 1 số kẹp giấy bằng sắt lên mặt bàn và hỏi: Có cách nào cho những vật đặt ở trên bàn “chạy qua lại” không? (cho trẻ tự nghĩ ra cách riêng và yêu cầu thực hiện)
- Cô dùng nam châm và đặt phía dưới mặt bàn gỗ di chuyển các vật ở trên bàn qua lại (cho trẻ tưởng tượng vật gì đang chuyển động)
* Trẻ tự thử nghiệm. Cho trẻ chơi nam châm hút các vật bằng sắt qua các lớp phân cách với các vật liệu như giấy, gỗ , hộp nhựa…
- Dựa vào những tình huống thử nghiệm của trẻ, cô cho trẻ nhận xét và cùng làm theo nhiều hướng khác nhau.
- Thử nghiệm nam châm hút được với vật có độ dày bao nhiêu thì không thể hút được nữa.
- Thử nghiệm đặt nam châm đến độ cao bao nhiêu thì chúng hết tác dụng.
- Trẻ tự thử nghiệm sử dụng nam châm hút được các vật bằng sắt trong môi trường nước, cát.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
[bookmark: _Hlk194507417]1. Học sách Bé làm quen với ATGT(T15): An toàn khi đi biển
1.1. Mục đích, yêu cầu Trẻ biết gọi tên PTGT, nơi hoạt động của PTGT đó, biết các hành vi gây nguy hiểm khi đi dưới thuyền,  biết cách ngồi An toàn khi đi dưới thuyền. Trẻ nhận biết đánh dấu (v) vào ô vuông trong tranh vẽ mọi người tuân thủ quy định an toàn khi đi thuyền và dấu (x) vào ô vuông trong tranh vẽ có tình huống gây nguy hiểm khi đi thuyền
- Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định. 
- Giáo dục trẻ biết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông. 
*Đối với trẻ khuyết tật:Trẻ chỉ đúng một số phương tiện giao thông. Biết cầm bút tô những nét nghệch ngoạc.
1.2. Chuẩn bị: Tranh mẫu, sách, sáp màu, bàn ghế cho trẻ
1.3. Hướng dẫn.  Cô và trẻ hát bài “Em nhanh chân lên ô tô du lịch”
- Trò chuyện với trẻ về các PTGT để đi du lịch.
=> GD trẻ khi tham gia giao thông cần phải chấp hành các điều lệ ATGT
+ Cô cho trẻ dở đến trang sách học
+ Hướng trẻ trò chuyện tìm hiểu nội dung tranh, gọi tên PTGT
+ Nơi hoạt động của PTGT trong tranh.
+ Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bài. Cô chú ý bao quát, giúp đỡ trẻ.
+ Cô và trẻ nhận xét bài, tuyên dương, khích lệ trẻ.
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh - trẻ trẻ
*****
Thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung giáo dục biển, hải đảo.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
[bookmark: _Hlk227055706][bookmark: _Hlk227056832]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
   LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật
1. Mục đích 
1.1. Kiến thức: Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình vuông, hình chữ nhật.
- Trẻ phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hình vuông và hình chữ nhật.
[bookmark: _Hlk227055799]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết chỉ đúng hình vuông.
[bookmark: _Hlk227055813]1.2. Kĩ năng:  Rèn cho trẻ kỷ năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định.
[bookmark: _Hlk227055845]*Đối với trẻ khuyết tật: Rèn cho trẻ kỷ năng chú ý quan sát.
[bookmark: _Hlk227055858]1.3. Thái độ: 
- Biết giữ gìn đồ dùng, tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
[bookmark: _Hlk227055930]*Đối với trẻ khuyết tật: Tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô giáo: Mát tính, bài giảng điện tử,… 
2.2. Đồ dùng của trẻ: Hộp quà có một số loại bánh có dạng hình vuông, hình chữ nhật.  
- Nhạc bài: Các hình cơ bản, Bài hát “ Nắng sớm, Cháu vẽ ông mặt trời”
+  2 ngôi nhà( cửa hình vuông, hình chữ nhật). 
-  Mỗi trẻ 1 rổ ( hình vuông, hình chữ nhật).
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. ÔĐTC - Gây hứng thú:
 - Cô và trẻ bài: “Em yêu trường em”.
- Giáo dục trẻ yêu quý quê hương.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Ôn ghép đôi
- Để làm cho lớp mình xanh sạch đẹp  cũng là làm đẹp cho trường , cho quê hương đó các con ạ, chúng mình cùng trồng thật nhiều loại hoa, chúng mình có đồng ý không?
- Trên đây cô có rất nhiều loại hoa các cháu quan sát xem có những loại hoa gì nào? 
- Bây giờ bạn nào lên trồng giúp cô những bông hoa cùng màu, cùng tên thành một đôi nào?.
- Các cháu thấy bạn xếp đã đúng chưa và những bông hoa này có số lượng như thế nào với nhau?
=> Cô chốt: 2 bông hoa cùng màu ghép lại với nhau được gọi là ghép đôi.
* Hoạt động 2: Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ U.
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi.
- Biết lớp mình ngoan. Nên các cô đã gửi tặng rất nhiều quà. Chúng mình đứng lên nhẹ nhàng đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát bài “Cháu vẽ ông mặt trời” để nhận rổ quà về chỗ nhé.
- Các con vừa nhận quà gì ?
* Đoán xem, đoán xem
- Cô có hình gì đây?(Hình vuông)
- Ai có nhận xét gì về hình vuông?
( Cho trẻ quan sát, sờ và lăn hình):
- Hình vuông có mấy cạnh và mấy góc?
- Các cạnh của hình ntn?( Cho cả lớp nhắc lại
=> Cô chốt: Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau, có 4 góc và không lăn được.
* Cô nói “ Đoán xem, đoán xem”
- Đoán xem trong rổ còn có hình gì nhỉ?
- Các con tìm và giơ hình chữ nhật nào?
- Hình chữ nhật có những đặc điểm gì?
- Bây giờ cô chúng mình cùng kiểm tra xem các bạn nói về đặc điểm của hình chữ nhật đúng chưa nhé.
-Chúng mình lăn hình chữ nhật nào?
- Khi lăn hình chữ nhật các con thấy ntn?
- Vậy vì sao mà hình chữ nhât lại không lăn được?
- Các con cùng sờ đường bao của hình chữ nhật với cô nào.
- Các con thấy hình chữ nhật có đường bao như nào?
=> Cô chốt: Hình chữ nhật là hình có đường bao thẳng, có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau, có 4 góc và không lăn được.
* So sánh hình vuông với hình chữ nhật
- Vừa rồi chúng mình được tìm hiểu những hình gì?
- Bây giờ bạn nào giỏi cho cô biết hình vuông và hình chữ nhật giống nhau ở điểm gì?
- Bây giờ bạn nào giỏi cho cô biết hình vuông và hình chữ nhật có đặc điểm gì khác nhau?
=> Cô chốt: Hình vuông và hình chữ nhật giống nhau đều có 4 cạnh, 4 góc và không lăn được.
Hình vuông và hình chữ nhật có điểm khác nhau: Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau, còn hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
* Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố:
* TC 1: “ Thi xem ai nhanh”
- Cô cho trẻ chọn nhanh hình theo yêu cầu của cô giơ lên và gọi tên hình:
+ Cô nói đặc điểm của hình,các con phải nhanh tay tìm hình đó nên và đọc to hình đó lên.
+ Cô nói tên hình các con nói đặc điểm của hình đó.
- Cô cho trẻ chơi cùng cô 2 lần. 
(Sau mỗi lần chơi cô cùng trẻ kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ chơi)
* TC 2: Về đúng nhà
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Các con sẽ chọn 1 hình mà mình thích vừa đi vừa hát các bài hát trong chủ đề nghề nghiệp,khi có hiệu lệnh “Tìm nhà tìm nhà”thì các con phải tìm đúng ngôi nhà có hình giống hình trong tay các con.
+ Luật chơi: Các con phải tìm đúng ngôi nhà có giống hình các con đang cầm, bạn nào tìm sai nhà là người thua cuộc.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. (Sau mỗi lần chơi cô cùng trẻ kiểm tra kết quả, động viên khuyến khích trẻ chơi)
3. Kết thúc: Trẻ hát: “ Quê hương tươi đẹp” 
	
- Trẻ hát



- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ kể tên các loại hoa
- Trẻ lên xếp


- Đều bằng nhau








-Trẻ quan sát, lắng nghe



- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời 
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 



- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe








- Trẻ thực hiện



















- Trẻ chơi
	
- Trẻ hưởng ứng



- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát



- Trẻ chú ý quan sát







- Trẻ chú ý quan sát



- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý quan sát, lắng nghe

- Trẻ bắt chước


- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý







- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý lắng nghe







- Trẻ chú ý lắng nghe







- Trẻ bắt chước theo khả năng.


















- Trẻ bắt chước theo khả năng



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát sân trường
1.1 Yêu cầu. Trẻ biết tên gọi, nhận xét được đặc điểm của sân trường.
[bookmark: _Hlk227055980]- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
[bookmark: _Hlk227056017]- Giáo dục trẻ yêu thương trường lớp cô giáo bạn bè.
[bookmark: _Hlk227056085]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết một số đồ dùng đồ chơi trên sân trường.
- Rèn kỹ năng chú ý quan sát. GDrẻ yêu thương trường lớp cô giáo bạn bè.
1.2. Chuẩn bị  Sân bãi sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát. Phấn, bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời…
1.3. Hướng dẫn.  Cô cho trẻ dạo quanh sân trường 1 vòng quan sát 1- 2 phút. 
- Sau đó cô gợi hỏi trẻ về những gì trẻ quan sát được xung quanh sân trường.
- Trước mặt các con có gì đây? Các con hãy nhận xét về những đặc điểm của sân trường? Sân trường gồm có những gì? Xung quanh có những loại cây nào? Ngoài ra xung quanh sân còn có gì đây?  Chúng mình đếm xem có mấy cầu trượt nào.   - Sân trường có ích lợi gì?
- Trẻ KT. Con ơi đồ chơi gì đây?- Cây gì đây?
- Cô chốt lại ý kiến của trẻ. Nhận xét, giáo dục trẻ chơi đúng nơi quy định.
2. TCVĐ: Thả đỉa ba ba
3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi ĐCNT, lá, nước,…
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:
1. Góc phân vai: Bán hàng, bác sĩ, nấu ăn.
2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa.
3. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
4. Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về chủ đề. Vẽ theo ý thích.
5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU  
1. . Học sách toán: 1 và nhiều (Trang 26)
 1.1. Yêu cầu: Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc.
- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ đi học ngoan ngoãn, giữ gìn sách vở.
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ bắt chước theo khả năng. Chú ý quan sát và lắng nghe.
1.2. Chuẩn bị: Tranh mẫu, bút sáp màu, bảng to treo tranh mẫu.
- Bút sáp màu, vở làm quen với toán cho trẻ
1.3. Hướng dẫn. Cô cho trẻ quan sát cô làm mẫu.
- Cô cho trẻ quan sát tranh của cô và gọi tên chuồn chuồn chuồn- ong- chuồn chuồn- ong. 
- Cứ 1 chuồn chuồn lại đến1ong, vậy cô có 1chuồn chuồn rồi thì ô còn thiếu là gì? 
- Cô nối con vật còn thiếu vào ô trống. 
- Tiếp tục tương tự với: ông sao – đám mây, kem – bánh quy, bóng – gấu bông.
- Cô cho trẻ thực hiện. 
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ nối. 
[bookmark: _Hlk227057571]3. Vệ sinh - Trả trẻ.
*****
Thứ sáu, ngày 08 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh giao mùa, giữ gìn sức khỏe khi trời nắng. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về quê hương, đất nước, Bác Hồ.
- Trò chuyện lồng ghép nội dung giáo dục biển, hải đảo.
- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Trẻ đăng kí góc chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Lưng, bụng, lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm, đứng lên;  
- Bật: Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần 4 nhịp kết hợp với lời, nhạc các bài hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” “Cháu yêu Thủ Đô”)
[bookmark: _Hlk227056849]*Đối với trẻ khuyết tật: trẻ bắt chước bạn tập thể dục buổi sáng theo khả năng.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Thơ: Về quê
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ và nói đúng tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ đọc thuộc bài thơ.
[bookmark: _Hlk227056880]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý lắng nghe.
1. 2. Kỹ năng:
-  Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đọc đúng nhịp.
[bookmark: _Hlk227056908]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hưởng ứng theo cô và các bạn.
[bookmark: _Hlk227056916]1.3. Thái độ:
-  Giáo dục trẻ yêu quý quê hương đất nước ….
*Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ yêu quý quê hương đất nước ….
2. Chuẩn bị. 
- Tranh minh họa bài thơ. Đàn nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp.
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định, gây hứng thú. 
- Trẻ hát bài“ Quê hương tươi đẹp” 
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Quê hương con có gì?
+ Các con có hay được về quê chơi không?
+ Quê con ở đâu? Có những gì?
+ Khi được về quê chơi các con cảm thấy như thế nào?
- Có một bài thơ rất hay nói về tình cảm của một bạn nhỏ khi được về thăm quê. Và bạn ấy rất vui sướng đấy.
- Cô giới thiệu bài thơ “ Về quê”  Tác giả (Nguyễn Thắng )
2. Nội dung.
* HĐ1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.
- Cô đọc lần 1 diễn cảm.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Bài thơ do ai sáng tác?
- Cô đọc lần 2 kết hợp cử chỉ,điệu bộ minh hoạ.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Bài thơ do ai sáng tác?
* Trích dẫn đàm thoại.
- Nghỉ hè bé được về thăm quê và gặp rất nhiều người:
          Nghỉ hè bé lại thăm quê
          Được đi lên dãy, được về tắm sông
          Thăm bà rồi lại thăm ông
          Thả diều, câu cá sướng không gì bằng
+ Nghỉ hè bé được về đâu? Về quê để thăm ai?
+ Được làm gì?
+ Em bé được lên rẫy, được tắm sông... em bé cảm thấy như thế nào?
- Đúng rồi nghỉ hè em bé được về quê thăm ông bà, được lên dãy, được tắm sông, được thả diêu, được câu cá. Cuộc sống của ông bà và em bé khi ở quê rất vui vẻ và đầm ấm.
          Đêm về bé ngắm ông trăng
          Nghe ômg kể chuyện ngày xưa
          Bà dang đậu lạc thơm chưa
          Mời ông bà, bé say xưa chuyện trò
+ Buổi tối em bé làm gì?
+ Ông kể cho bé nghe câu chuyện gì?
+ Bà dang hạt gì cho cả nhà ăn?
+ Các con thấy em bé có yêu quê hương không?
+ Yêu quê hương các con phải làm gì?
- Đúng rồi buổi tối em bé cùng ông bà ngắm trăng, bé nằm nghe ông kể chuyện ngày xưa và ăn lạc bà rang thơm lừng đó các con ạ.
=> Bài thơ tác giả muốn nhắc nhở chúng ta phải biết yêu quý quê hương, có ý thức bảo vệ quê hương nơi mình được sinh ra và lớn lên có ông bà, cha, mẹ….
* HĐ2: : Dạy trẻ đọc thơ.           .
- Cô và cả lớp cùng đọc bài thơ 1- 2 lần
- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc
- Cả lớp đọc theo hình thức to nhỏ
- Sau mỗi lần đọc cô hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả và sửa sai cho trẻ 
3. Kết thúc: Trẻ hát và đi ra ngoài.
	 
- Trẻ hát bài hát.
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 



- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 
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- Trẻ đọc thơ 
-Tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Trẻ đọc thơ 

- Trẻ hát
	
- Trẻ hưởng ứng.
- Trẻ chú ý lắng nghe
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- Trẻ ngồi ngoan chú ý lắng nghe





III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát Cầu trượt
1.1 Yêu cầu.
-  Trẻ biết, tên gọi, đặc điểm, chất liệu của chiếc cầu trượt
- Biết tác dụng của cầu trượt, khi ngồi lên cầu trượt nhẹ kẻo bị ngã.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi, chơi với bạn…
[bookmark: _Hlk227057450]*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết được tên của cầu trượt, một vài đặc điểm,và biết cách chơi an toàn.
1.2. Chuẩn bị. 
- Địa điểm chơi sạch sẽ, cầu trượt. Phấn, bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời…
1.3. Hướng dẫn. 
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
- Cô nói nội dung buổi hoạt động cùng trẻ đi quan sát. 
- Con nhìn thấy gì?
-  Đây là đồ chơi gì?  
- Được làm bằng những chất liệu gì?
+ Được sơn mầu gì? 
- Cầu trượt có những phần nào? 
- Cầu trượt là đồ chơi ở đâu?
+ Khi chơi với cầu trượt chúng mình chơi như thế nào?
+ Ngồi cầu trượt như thế nào để đảm bảo an toàn?
=> Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không xô đẩy nhau, ngồi đúng tư thế,…
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa
3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi ĐCNT, lá, nước,…
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Làm cơm nắm - muối vừng lạc
1. Mục đích- yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết lạc, vừng là thực phẩm giàu chất béo, tốt cho tim mạch, tốt cho xương và tăng cường trí nhớ. Cơm cung cấp tinh bột cho cơ thể khỏe mạnh mau lớn.
[bookmark: _Hlk216808507]- Trẻ biết được cách làm muối lạc, nắm cơm trắng
- Trẻ biết các nguyên liệu để làm muối lạc: muối có vị mặn, lạc.
[bookmark: _Hlk216808549]- Biết rửa tay trước khi khi chế biến thức uống, món ăn...
*Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết bắt chước cô và các bạn theo khả năng.
1.2. Kỹ năng. 
-  Có kỹ năng giã nhỏ, trộn nguyên liệu, nắm chặt.
[bookmark: _Hlk216808591]- Rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân, quan sát, ghi nhớ.
- Rèn kĩ năng làm việc theo nhóm.
1.3. Thái độ: 
- Trẻ thích ăn các món từ lạc, vừng, cơm,…
[bookmark: _Hlk216808632]- Hứng thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
-  Muối, vừng, lạc. Cơm trắng. Túi bóng, lá chuối, đĩa đựng, chày, cối. Bàn, khăn lau tay, thìa, túi bóng. Muối, vừng, lạc, cơm trắng, chày, cối, đĩa
3. Hướng dẫn:
*HĐ 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ vận động theo nhạc “Chiếc bụng đói” Trò chuyện về nội dung bài hát
- Giáo dục trẻ: để bụng không bị đói thì chúng mình phải ăn đủ chất, đa dạng các loại thực phẩm để khỏe mạnh, thông minh, học giỏi nhé!
* HĐ 2: Nội dung
* Cho trẻ quan sát mẹt cơm nắm và đàm thoại:
+ Cô có mẹt gì đây?  
+ Con được ăn cơm nắm bao giờ chưa?
+ Nguyên liệu để làm ra món cơm nắm là gì? 
+ Cơm nắm có dạng hình gì?
+Dùng cái gì để nắm được cơm vừa tròn, sạch, vừa chắc lại vừa ngon?
+ Món cơm nắm ăn kèm với gì thì ngon nhất?
+  Cô cho trẻ quan sát muối vừng lạc
+ Để làm được món muối vừng lạc cần dùng những nguyên liệu gì?
+ Vừng, lạc phải làm như thế nào? 
+ Dùng cái gì để giã được lạc, vừng?
+ Sau khi giã xong làm thế nào để tạo nên món muối vừng?
- Trẻ KT. Con ơi cơm đâu?
-  Muối lạc đâu?
- Giới thiệu cho trẻ biết món cơm nắm muối vừng lạc là một 1 món ăn dân gian quen thuộc của người Việt Nam.
+ Con định làm cơm nắm hay muối vừng lạc? 
- Con làm như thế nào?
* Cho trẻ trải nghiệm
- Cô cho trẻ về 4 nhóm cùng thảo luận cách làm món cơm nắm muối vừng lạc
-Trẻ ở các nhóm lên lấy nguyên liệu về nhóm thực hành.
- Cô quan sát, hỗ trợ các nhóm thực hiện.
- Khuyến khích các nhóm thi đua xem nhóm nào làm món cơm nắm muối vừng nhanh nhất và ngon nhất. 
- Gợi ý các nhóm trang trí thêm cho sản phẩm của nhóm mình thêm đẹp, bắt mắt.
* Nhận xét - Thưởng thức sản phẩm
- Cô cho 4 nhóm mang sản phẩm của mình lên trưng bày
- Mời đại diện các nhóm quan sát, nhận xét sản phẩm của nhóm bạn.
- Cô nhận xét chung các nhóm.
- Cô cho trẻ chia phần cơm nắm và muối vừng lạc ra các đĩa nhỏ… chia đều về các nhóm, chấm cơm nắm với muối vừng và thưởng thức.
- Cô cho trẻ vừa thưởng thức cơm nắm, vừa hỏi trẻ cảm nhận về món ăn mà trẻ đang thưởng thức.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU                                      
1. Biễu diễn văn nghệ cuối tuần
1.1. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ theo các hình thức khác nhau.
- Thể hiện bài hát, bài thơ nhịp nhàng.
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
1.2. Chuẩn bị. 
- Nhạc các bài hát (Thơ) theo chủ đề
- Sắc xô, phách mõ, đồ dùng âm nhạc.
1.3. Hướng dẫn.  
- Cô giới thiệu chương trình nghệ thuật, các đội chơi.
- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát, bài thơ theo các hình thức tổ nhóm, lớp, cá nhân.
- Nhận xét tuyên dương.
3. Vệ sinh - Trả trẻ.
- Trẻ thu dọn vệ sinh.
- Rửa tay rửa mặt.
- Trao đổi với phụ huynh về trẻ
- Nhắc phụ huynh ký sổ giao nhận

